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CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 01/07/1964
Kê toán trưởng; Quyền 

Trưởng phòng 08/08/2016

PHÒNG ĐÀO TẠO

2 Nguyễn Văn Lâm Nam 16/09/1966 Trưởng phòng 23/08/2016

PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

3 Công Minh Quang Nam 19/05/1959 Trưởng phòng 23/08/2016

PHÒNG KHCN&HTQT

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/05/1984 Phó Trưởng phòng 02/05/2016

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

5 Phạm Văn Tân Nam 05/12/1975 Trưởng phòng 01/03/2016

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐT

6 Tạ Thế Anh Nam 06/05/1976 Trưởng phòng 08/07/2016

7 Phạm Văn Huỳnh Nam 13/09/1974 Phó Trưởng phòng 01/03/2016

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

8 Lê Xuân Ngọc Nam 10/03/1966
Phó Trưởng phòng, phụ 

trách phòng 01/01/2016

9 Hoàng Đình Thi Nam 20/06/1962 Phó Trưởng phòng 23/08/2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

10 Trần Thanh An Nam 12/09/1970 Trưởng phòng 01/02/2016

KHOA CÔNG TRÌNH

11 Lê Hoàng Anh Nam 28/05/1981
Phó Trưởng khoa (Thư 
ký Hội đồng Trường) 01/10/2016

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường

12 Lư Thị Yến Nữ 04/11/1983
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 02/05/2016

Bộ môn Đường sắt và Metro

13 Nguyễn Văn Đăng Nam 27/08/1979
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 01/10/2016

Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

14 Phạm Tuấn Anh Nam 30/04/1983
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 01/10/2016

Bộ môn Tin học công trình

Ngày Bổ 
nhiệm Chức vụ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và Tên Giới 
tính Ngày sinh

Bổ nhiệm 
lại, kéo dài
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Ngày Bổ 
nhiệm Chức vụSTT Họ và Tên Giới 

tính Ngày sinh
Bổ nhiệm 

lại, kéo dài

15 Lê Văn Mạnh Nam 10/10/1982
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 08/08/2016

Bộ môn Thí nghiệm công trình

16 Trần Ngọc Hưng Nam 17/09/1982 Trưởng bộ môn 01/02/2016

KHOA CƠ KHÍ
Bộ môn Ô tô

17 Nguyễn Duy Tưởng Nam 20/04/1958
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 05/09/2016

Bộ môn Máy Xây Dựng

18 Bùi Văn Trầm Nam 15/08/1982 Phó Trưởng bộ môn 02/05/2016

Bộ môn Đầu Máy - Toa xe và Tàu điện Metro

19 Vũ Văn Hiệp Nam 15/09/1986 Phó Trưởng bộ môn 08/07/2016

Bộ môn Tàu thuỷ và thiết bị nổi

20 Nguyễn Công Đoàn Nam 23/04/1983
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 02/11/2016

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

21 Hoàng Thị Hồng Lê Nữ 06/11/1969
Phó Trưởng khoa, phụ 

trách khoa 23/08/2016

22 Lê Thu Sao Nữ 20/11/1971 Phó Trưởng khoa 23/08/2016

Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức

23 Hoàng Văn Lâm Nam 14/03/1970 Trưởng bộ môn 01/09/2016

Bộ môn Quản trị kinh doanh

24 Nguyễn Việt Thắng Nam 04/12/1969
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 05/09/2016

Bộ môn Kinh tế Xây dựng

25 Phạm Đức Tấn Nam 27/12/1965
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 05/09/2016

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

26 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 10/09/1987
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 01/01/2016

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
 Bộ môn Vật lý

27 Trần Quốc Tuấn Nam 12/11/1981 Phó Trưởng khoa 01/10/2016

Bộ môn Toán

28 Trần Thái Minh Nam 30/10/1957
Phó Trưởng khoa, phụ 

trách khoa 23/08/2016

29 Hoàng Thị Cẩm Thạch Nữ 30/08/1980 Trưởng bộ môn 05/09/2016

 Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp

30 Tô Vân Hòa Nữ 30/10/1980 Trưởng bộ môn 05/09/2016
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Ngày Bổ 
nhiệm Chức vụSTT Họ và Tên Giới 

tính Ngày sinh
Bổ nhiệm 

lại, kéo dài

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

31 Trần Hà Thanh Nam 12/10/1969
Phó Trưởng khoa, phụ 

trách khoa 23/08/2016

32 Đỗ Quang Hưng Nam 21/10/1979 Phó Trưởng khoa 23/08/2016

Bộ môn Hệ thống thông tin

33 Lê Thị Hoa Nữ 28/03/1963
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 05/09/2016

Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính

34 Lương Hoàng Anh Nam 01/05/1979
Phó Trưởng bộ môn, phụ 

trách bộ môn 05/09/2016

Bộ môn Điện tử viễn thông

35 Dương Quang Khánh Nam 15/10/1984 Phó Trưởng bộ môn 01/09/2016

36 Đỗ Xuân Thu Nam 04/05/1982
Phó Trưởng bộ môn, phụ 
trách bộ môn 01/09/2016

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

37 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/01/1978 Phó Trưởng khoa 01/03/2016

KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT
Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

38 Lê Ngọc Lý Nam 15/11/1978
Phó Trưởng khoa, phụ 
trách khoa 01/04/2016

BỘ MÔN GD QUỐC PHÒNG - AN NINH

39 Dương Xuân Kỷ Nam 15/05/1959 Quyền Trưởng bộ môn 01/09/2016

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

40 Nguyễn Thành Long Nam 07/03/1980
Phó Trưởng bộ môn, phụ 
trách bộ môn 08/11/2016

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Tổ Công Nghệ Ô tô

41 Nguyễn Diệp Thành Nam 10/10/1970 Tổ phó 06/09/2016

Tổ Cơ Khí - Điện

42 Đặng An Dương Nam 30/10/1957 Tổ trưởng 06/09/2016

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG
Tổ Ký túc xá

43 Nguyễn Văn Chỉnh Nam 08/09/1957 Giám đốc 23/08/2016

THƯ VIỆN

44 Đào Văn Toàn Nam 15/10/1960 Giám đốc 23/08/2016

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
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Ngày Bổ 
nhiệm Chức vụSTT Họ và Tên Giới 

tính Ngày sinh
Bổ nhiệm 

lại, kéo dài

45 Bùi Thị Hương Sơn   Nữ 28/10/1975 Phó Trưởng phòng 23/08/2016

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

46 Lê Văn Dậu Nam 06/10/1957 Phó Trưởng phòng 23/08/2016

KHOA CÔNG TRÌNH
Bộ môn Cầu - Hầm

47 Phạm Ngọc Trường Nam 27/10/1986 Phó Bí thư Đoàn Trường 18/03/2016

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI
Tổ Văn Phòng

48 Nguyễn Tiến Dũng        Nam 18/03/1962 Phó Trưởng khoa 23/08/2016

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bộ môn Hệ thống thông tin

49 Lê Thị Hà               Nữ 12/12/1969 Phó Trưởng bộ môn 05/09/2016

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

50 Trịnh Thị Thu Hằng  Nữ 04/09/1971 Phó Trưởng khoa 23/08/2016

Trung Tâm Công Nghệ Cơ Khí

51 Nguyễn Văn Chót        Nam 12/10/1962 Phó Giám đốc 06/09/2016

CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN 

52 Lê Thành Long Nam 31/10/1960
Phó Giám đốc, phụ trách 
CSĐT 23/08/2016

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

53 Lê Thị Hồng Điệp Nữ 17/10/1966 Trưởng phòng 23/08/2016

Bộ môn Công trình

54 Vũ Thành Hưng Nam 26/02/1980
Phó Trưởng bộ môn, phụ 
trách bộ môn 01/10/2016

Bộ môn Khoa học cơ bản

55 Nguyễn Thanh Tú Nữ 28/04/1981
Phó Trưởng bộ môn, phụ 
trách bộ môn 02/11/2016
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